TUẦN 16                      Thứ Hai ngày 18 tháng 12 năm 2023

Tiết 1:                             HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

Chào cờ Đội


Tiết 2:
TOÁN
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Củng cố kĩ năng nhận biết các góc đã học; kĩ năng tạo lập hình gắn với một số hình học phẳng đã học.
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế,  

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, năng lực tư duy, lập luận toán học làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, kéo, bút chì, giấy nháp có ôli, que tính.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- Tổ chức HS chơi trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.
- Cách thực hiện: GV chia lớp thành 2 đội. Sau khi nêu câu hỏi trong thời gian 10 giây các em ghi nhanh đáp án A, B, C vào bảng con. Kết thúc 3 câu hỏi đội nào t có ít bạn trả lời sai nhất đội đó giành chiến thắng.

-GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

-HS lắng nghe.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	- HS theo dõi, ghi bài.

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
	

	a. Mục tiêu
- Củng cố kĩ năng nhận biết các góc đã học; kĩ năng tạo lập hình gắn với một số hình học phẳng đã học.
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế,   
b. Cách tiến hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu: Điền Đ, S?

	- GV yêu cầu HS quan sát, trả lời. 
	- HS thực hiện.

	- GV tổ chức HS chia sẻ.
	- HS trả lời. 

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	-HS lắng nghe.

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	

	- Yêu cầu HS dự đoán, kiểm tra bằng thước kẻ và chia sẻ.
	- HS thực hiện cá nhân.

	- Yêu cầu HS chia sẻ.
	- HS trả lời.

	- GV củng cố bài tập này là một ảo ảnh thị giác. Khi quan sát ta cảm nhận đoạn thẳng phía trên dài hơn đoạn thẳng phía dưới. Vì: hai đầu đoạn thẳng đó gần với hai đầu đoạn thẳng ở hai bên hơn so với khoảng cách giữa hai đầu đoạn thẳng bên dưới với hai đoạn thẳng ở 2 bên. 
	- HS lắng nghe.

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	

	- GV yêu cầu HS thực hành.
	- HS thực hiện cá nhân.

	- GV yêu cầu HS lên bảng thực hiện.
	- HS thực hiện.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	- HS lắng nghe.

	Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	

	- GV yêu cầu làm việc theo cặp, thực hiện yêu cầu bài.
	- HS dùng que tính thực hiện theo cặp.



	- Yêu cầu các nhóm trình bày.
	-Đại diện nhóm trình bày, nhận xét.

	- Dựa vào đâu em làm được như vậy?
	- HS trả lời. 

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương. Vì các hình thoi này đều được ghép từ 2 hình tam giác giống nhau.
	-HS lắng nghe.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Góc nhọn là góc như thế nào? Góc vuông bằng bao nhiêu độ? Góc tù là góc như thế nào với góc vuông?

- Hai hình tam giác giống nhau có thể tạo ra hình gì?
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	-HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 3:
TIẾNG VIỆT
Đọc: Ở vương quốc tương lai
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng

- Đọc đúng và diễn cảm văn bản kịch Ở Vương quốc Tương Lai. Biết đọc ngắt giọng để phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật; Biết đọc với giọng hồn nhiên, thể hiện được tâm trạng háo hức, thán phục hoặc thái độ tự tin, tự hào phù hợp với mỗi nhân vật.

- Nhận biết được đặc điểm của các nhân vật trong vở kịch (thể hiện qua hành động, lời nói). Hiểu điều tác giả muốn nói qua vở kịch: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Ở đó, trẻ em là những nhà phát minh sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, tranh minh họa SGK, hoặc video vở kịch Con chim xanh
- HS: SGK, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV yêu cầu 2 HS đọc nối tiếp bài thơ Bốn mùa ước mơ và trả lời câu hỏi sau:
+ Theo em ước mở của bạn nhỏ, khung cảnh mỗi mùa hiện ra có gì đẹp ? Em thích khung cảnh nào nhất ? Vì sao ?

+ Theo em, khổ thơ cuối muốn nói điều gì về ước mơ của tuổi thơ ? Chọn câu trả lời đúng.

A. Mơ ước tuổi thơ nối dài tới tận chân trời.

B. Mơ ước cho em được đến mọi miền đất nước.

C. Mơ ước đưa trẻ thơ đi tới tương lai.
	- HS đọc bài + Trả lời câu hỏi.



	- GV yêu cầu các nhóm thảo luận yêu cầu sau: Em mong con người sẽ làm ra những sản phẩm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai?
	- Các nhóm thảo luận.

+ Đại diện nhóm trình bày trước lớp.



	
	- HS khác nêu ý kiến nhận xét, bổ ý

sung.

- HS các nhóm nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, bổ sung.
	

	- GV giới thiệu: Bài đọc hôm nay là một màn kịch trích trong vở kịch Con chim xanh của nhà văn Mát-téc-lích. Chúng ta cùng đọc bài để biết trong vở kịch có những nhân vật nào, vì sao vở kịch có tên là Ở Vương quốc Tương Lai nhé.
	

	2. Khám phá ( 12 – 15’)
	

	2.1 Luyện đọc:

a. Mục tiêu 
- Đọc đúng và diễn cảm văn bản kịch Ở Vương quốc Tương Lai. Biết đọc ngắt giọng để phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật; Biết đọc với giọng hồn nhiên, thể hiện được tâm trạng háo hức, thán phục hoặc thái độ tự tin, tự hào phù hợp với mỗi nhân vật.

b.Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS đọc toàn bài.

- Bài chia làm mấy phần?

- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó: Vương quốc Tương Lai, Tin-tin, Mi-tin, đôi cánh xanh, sáng chế, ...
	- 1 HS đọc toàn bài.

- Bài đọc gồm 2 phần: phần giới thiệu, màn kịch.
- HS đọc nối tiếp các phần.



	- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ: thuốc trường sinh.
	- HS nối tiếp đọc lần 2.



	- GV hướng dẫn giọng đọc, phân biệt lời dẫn chuyện với lời các nhân vật).
	

	- Cho HS luyện đọc theo cặp.
	- HS luyện đọc.

	
	- Thi đọc đoạn trước lớp.

	- GV nhận xét, đánh giá.
	

	2.2. Tìm hiểu bài
a. Mục tiêu
- Nhận biết được đặc điểm của các nhân vật trong vở kịch (thể hiện qua hành động, lời nói). Hiểu điều tác giả muốn nói qua vở kịch: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Ở đó, trẻ em là những nhà phát minh sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.

 b.Cách tiến hành
- Vở kịch có những nhân vật nào ?
	- Thảo luận nhóm đôi + TLCH.

- Đại diện các nhóm trả lời.

	- GV và HS nhận xét, bổ sung, chốt ý đúng.
	+ Vở kịch gồm các nhân vật: Người dẫn chuyện, Mi - tin, Ti-tin, Em bé thứ nhất, Em bé thứ hai, Em bé thứ ba, Em bé thứ tư,Em bé thứ năm.

	+ Em hiểu vai trò của người dẫn chuyện là gì ?
	- Dẫn phần giới thiệu câu chuyện và phần diễn tả hành động của các nhân vật.

	+ Tìm công dụng của mỗi sự vật do các em bé ở Vương quốc Tương Lai sáng chế ?
	- HS thảo luận theo cặp + trình bày kết quả.



	- GV và HS nhận xét, chốt ý đúng.
	*Kết quả:

- Làm ra thuốc trường sinh - giúp con người sống lâu.

- Làm ra một thứ ánh sáng kì lạ - để cuộc sống của con người tràn ngập ánh sáng. 

- Làm ra máy giúp dò tìm kho báu - để làm giàu cho mọi người.

- Làm ra cái máy biết bay trên không - giúp con người di chuyển nhanh và thú vị.

	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Những đồ vật nào được sáng chế ở Vương quốc Tương Lai hiện nay đã có ở thế giới của chúng ta?
	- HS làm việc cá nhân + phát biểu:

+ Máy biết bay trên không, máy giúp dò tìm kho báu.



	- Yêu cầu thảo luận nhóm câu hỏi: Tác giả muốn nói điều gì qua nhân vật các em bé ở Vương quốc Tương Lai?
	- Thảo luận nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

	- GV và HS nhận xét, bổ sung, chốt ý đúng: Qua nhân vật các em bé ở Vương quốc Tương Lai, tác giả muốn nói đến ước mơ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Nơi đó, trẻ con là những nhà phát minh sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.
	

	+ Theo em, vì sao nơi Tin-tin và Mi-tin đến có tên là Vương quốc Tương Lai? Chọn câu trả lời cho trước hoặc nêu ý kiến của em.
	- HS làm việc cá nhân + TLCH trước lớp.

- HS khác nhận xét.

	- GV nhận xét, khen ngợi HS, chốt đáp án đúng: B.
	

	+ Nếu là một công dân ở Vương quốc Tương Lai, em muốn sáng chế vật gì ?
	- HS nối tiếp phát biểu trước lớp.

	- GV mời HS nhận xét, bổ sung, trình bày suy nghĩ, sáng chế của mình.
	

	- GV kết luận, khen ngợi HS.
	

	3. Luyện tập, thực hành: ( 12 - 15’)
	

	a. Mục tiêu 

b. Cách tiến hành

- GV mời HS đọc bài.
	- 2 HS đọc nối tiếp 2 phần.

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm (đọc phân vai).
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện đọc phân vai.

- Thi đọc phân vai trước lớp.


	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:(2-3’)
	

	- Qua bài đọc, em cảm nhận được điều gì về các bạn nhỏ ở Vương quốc Tương Lai ?
	- HS trả lời.

	- Nhận xét tiết học.
	

	- Sưu tầm tranh, ảnh các sáng chế, phát minh của loài người về các dụng cụ, vật dụng, ... đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Thứ Ba ngày 19 tháng 12 năm 2023


Tiết 1:
TOÁN
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Củng cố kĩ năng nhận biết hai đường thẳng vuông góc, song song với nhau; tạo lập hình gắn với một số hình phẳng đã học.
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế.  

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, năng lực tư duy, lập luận toán học làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, kéo, bút chì, giấy nháp có ôli, đồng hồ treo tường thật.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- Tổ chức HS chơi trò chơi Tiếp sức

- Cách thực hiện: GV lần lượt chiếu các góc lên bảng. Nhiệm vụ HS viết tên các góc đó, HS chơi theo nhóm. Nhóm nào xong trước sẽ thắng cuộc.

-GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
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-HS lắng nghe.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	- HS theo dõi, ghi bài.

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
	

	a. Mục tiêu 
- Củng cố kĩ năng nhận biết hai đường thẳng vuông góc, song song với nhau; tạo lập hình gắn với một số hình phẳng đã học.
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế,  
b. Cách tiến hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Tìm hình thích hợp để đặt vào ô có dấu “?”

	- GV yêu cầu HS quan sát, trả lời. 
	- HS thực hiện.

	- GV tổ chức HS chia sẻ.
	- HS trả lời. 

	- GV nhận xét, kết luận: Đáp án B. Vì ở hàng này nhân vật có đầu dạng hình thoi và hai tay giơ cao. Bài tập được thiết kế dưới dạng trò chơi Sudoko: mỗi dạng đầu, mỗi tư thế chỉ xuất hiện một lần trên mỗi hàng và trên mỗi cột. Nên hàng thứ 3 còn thiếu nhân vật có đầu dạng hình thoi và tư thế hai tay giơ cao.
	-HS lắng nghe.

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Hai đường màu đỏ trong mỗi hình dưới đây có phải là hai đường thẳng song song hay không?

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
	- HS thực hiện nhóm đôi.

	- Yêu cầu HS chia sẻ.
	- HS chia sẻ.  

	- GV củng cố bài tập: Hai đoạn thẳng đó là hai đường thẳng song song vì chúng không cắt nhau, đây là một ảo ảnh thị giác. Khi quan sát ta cảm nhận hai đường kẻ màu đỏ trong hai hình giống như hai đường cong nhưng thực chất chúng lại là hai đường thẳng và hai đường thẳng này song song với nhau.
	- HS lắng nghe.

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	-HS nêu: Quan sát đồng hồ và tìm một giờ khác mà kim giờ và kim phút của đồng hồ cũng vuông góc với nhau.

	- GV yêu cầu HS quan sát đồng hồ thật trên bảng( nếu có) hoặc mô hình đồng hình trên máy chiếu.
	- HS quan sát.

	- GV yêu cầu HS lên chỉ.
	- HS chỉ trên đồng hồ. 

	- GV cùng HS nhận xét, kết luận: Đồng hồ chỉ 9 giờ, 3 giờ 30 phút, 9 giờ 30 phút, 6 giờ 15 phút, 6 giờ 45 phút,…Ở các giờ trên kim giờ và kim phút của đồng hồ đều tạo ra một góc vuông.
	- HS lắng nghe.

	Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	

	- GV yêu cầu làm việc theo nhóm đôi.
	- HS thực hiện.

	- Yêu cầu các nhóm trình bày.
	-Đại diện nhóm trình bày, nhận xét.

	- GV có thể yêu cầu HS kiểm tra xem tam giác đó có vuông góc hay không?
	- HS thực hiện và chia sẻ kết quả.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	-HS lắng nghe.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Em hãy tìm góc nhọn, góc tù trên kim đồng hồ?

- Từ 1 hình vuông em có thể tạo ra những hình gì?
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	-HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............





Tiết 2:
TIẾNG VIỆT
Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang, biết sử dụng dấu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể. Viết được câu có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng đã học.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, phiếu học tập

- HS: SGK, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV hỏi: Dấu gạch ngang có những tác dụng gì? Lấy ví dụ ?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài – ghi bài
	- HS trả lời.

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)

a. Mục tiêu 
- Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang, biết sử dụng dấu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể. Viết được câu có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng đã học.
b. Cách tiến hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

+ Bài yêu cầu làm gì?
	- HS đọc yêu cầu BT.

+ HS trả lời: Nêu công dụng của dấu gạch ngang.

	- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp.
	- HS thảo luận và thực hiện vào vở BT.

	- GV mời HS trình bày kết quả.
	- HS nối tiếp đọc kết quả.

	
	a, Có 5 dấu gạch ngang dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê sự việc.

	- GV khen ngợi HS và kết luận, cho HS xem hình ảnh nhà bác học Ma-ri Quy-ri.
	

	
	b, Có 1 dấu gạch ngang dùng để nối từ ngữ trong một liên danh (Việt – Pháp)

	- GV giúp HS phân biệt dấu gạch ngang nối các từ ngữ trong một liên danh với dấu gạch ngang nối các âm tiết trong tên nước phiên âm ra tiếng Việt.
	

	Bài 2: Làm việc cá nhân
	

	- GV mời HS đọc yêu cầu BT.
	-  2 HS đọc yêu cầu BT.

	- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở BT.
	- HS hoàn thành vào vở BT.

	- GV yêu cầu trình bày kết quả.
	- HS nối tiếp đọc kết quả.

	
	

	
	+ Dấu gạch ngang có tác dụng: dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật trong đoạn hội thoại.

	
	+ Công dụng của dấu gạch ngang là nối các từ ngữ trong một liên danh.

	Bài 3: Làm việc nhóm đôi
	

	- GV mời HS đọc yêu cầu BT.
	-  2 HS đọc yêu cầu BT.

	- GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm.
	- HS hoàn thành vào vở.

	- GV yêu cầu trình bày kết quả.
	- Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận.

	- GV kết luận, khen nhóm trình bày hay.
	

	+ Nêu tác dụng của dấu gạch ngang ?
	- HS nối tiếp phát biểu.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- GV tổ chức cho HS thực hiện làm bài tập.

+ Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong đoạn sau:

Tin-tin:               - Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy ?

Em bé thứ nhất:  - Mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên Trái Đất.

Tin-tin:                - Cậu sáng chế cái gì ?

Em bé thứ nhất: - Khi nào ra đời, mình sẽ chế ra một vật làm cho con người hành phúc.

	- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà viết 1, 2 câu có sử dụng dấu gạch ngang và chuẩn bị bài học sau.
	- HS thực hiện.


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............





Tiết 3:
TIẾNG VIỆT
Viết: Viết bài văn miêu tả con vật
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Viết được bài văn miêu tả con vật dựa vào dàn ý đã lập.

- Biết tìm đọc thêm các bài văn miêu tả con vật, trao đổi với người thân về đặc điểm con vật trong bài văn của mình.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi

- HS: SGK, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV yêu cầu HS đọc lại dàn ý đã lập ở bài 28, trả lời câu hỏi:

+ Bài văn tả con vật gồm mấy phần? Là những phần nào ?

- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi đầu bài.
	- 2-3 HS đọc và trả lời

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
	

	a. Mục tiêu 
- Viết được bài văn miêu tả con vật dựa vào dàn ý đã lập.

- Biết tìm đọc thêm các bài văn miêu tả con vật, trao đổi với người thân về đặc điểm con vật trong bài văn của mình.
b. Cách tiến hành

Chọn 1 trong 2 đề dưới đây:

Đề 1: Miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó.

Đề 2: Miêu tả một con vật em đã được quan sát trên ti vi hoặc phim ảnh mà em yêu thích.
	- HS đọc yêu cầu.

	- GV yêu cầu HS chọn 1 trong 2 đề trong SGK đề thực hiện yêu cầu BT.
	- HS làm việc cá nhân.

	- GV yêu cầu HS đọc lại dàn ý Bài 28.

- Yêu cầu HS: Dựa vào dàn ý đã lập trong hoạt động Viết ở Bài 28, viết bài văn có đủ mở bài, thân bài, kết bài.
	- HS: Đọc lại dàn ý đã lập trong hoạt động viết ở Bài 28.

- HS viết bài vào vở.

	- GV lưu ý HS khi viết nhớ sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá để câu văn sinh động.
	

	- Yêu cầu HS đọc lại bài, rà soát lỗi.
	- HS đọc bài, phát hiện lỗi.

- HS đổi chéo vở sửa lỗi.

	- GV mời HS đọc bài trước lớp.
	- HS đọc bài trước lớp.

	- GV chiếu 1, 2 bài của HS cho nhận xét, sửa lỗi.
	- Các HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung.

	- GV cùng HS nhận xét, bổ sung về cách trình bày, dùng từ, viết câu, ý diễn đạt, ...

- GV có thể viết nhanh một số câu cần sửa chữa của HS lên bảng để sửa chữa.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu tìm đọc các bài văn miêu tả con vật và trao đổi với người thân về đặc điểm nổi bật về con vật đó trong bài văn em viết.
	

	- Dặn HS về nhà ôn Bài 29 chuẩn bị Bài 30.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............





Tiết 4:
ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng tài sản của người khác ( Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Biết bày tỏ thái độ, nhận xét hành vi, xử lý tình huống liên quan đến việc tôn trọng tài sản của người khác. Nhắc nhở bạn bè, người thân biết tôn trọng tài sản của người khác

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, tranh

- HS: sgk, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV cho HS xem vi deo của Pokii bài học cuộc sống: Tôn trọng tài sản, thư từ của người khác

- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi đầu bài.
	- Học sinh xem video

- Lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)

a. Mục tiêu 
- Biết bày tỏ thái độ, nhận xét hành vi, xử lý tình huống liên quan đến việc tôn trọng tài sản của người khác.
b. Cách tiến hành

Bài tập 3: Đưa ra lời khuyên

- Gọi HS đọc các tình huống

- GV quan sát, trao đổi nhóm 4 để đưa ra các lời khuyên cho bạn trong mỗi tình huống

- Đại diện nhóm trình bày

KQ: 
	- Nêu yêu cầu

- Quan sát, thảo luận, chia sẻ

- Đại diện trình bày

	+ Tình huống 1: Khuyên bạn Quân khi muốn dùng đồ dùng của người khác thì cần hỏi mượn và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của người đó

+ Tình huống 2: Khuyên bạn Hằng khi mượn đồ dùng của người khác cần phải giữ gìn cẩn thận, tránh làm hỏng, làm mất.

+ Tình huống 3: Khuyên bạn Tùng khi mượn đồ dùng của người khác phải hẹn ngày trả và khi sử dụng cần giữ gìn cẩn thận

Bài tập 4: Xử lý tình huống

- GV chia lớp làm 4 nhóm Ychs thảo luận xử lý tình huống

- Đại diện trình bày xử lý tình huống

- GVNX và chọn một nhóm lên đóng vai xử lý tình huống

+ Tình huống 1: Hải nên nói với Đức rằng sẽ nhờ thầy cô giáo TPT thông báo để bạn làm mất quả bóng được biết và nhận lại

+ Tình huống 2: Lan nên nói với Tâm vì đây không phải là xe của mình nên không tự ý cho mượn được

+ Tình huống 3: Nam nên nói với em trai rằng dù cành táo có vươn sang nhà mình nhưng vẫn phải được sự cho phép của bác hàng xóm thì em mới hái được

GVKL: Với mỗi tình huống cần có cách xử lý sao cho phù hợp để không làm mất lòng bạn mình
	- Thựuc hiện

- Đại diện chia sẻ

- Đóng vai xử lý tình huống

- Lắng nghe

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Yêu cầu chia sẻ với các bạn trong lớp về việc làm thể hiện sự tôn trọng tài sản của người khác?

- VN cùng bố mẹ thiết kế góc tìm đồ ở nhà để những đồ để quên sách vở, bút .. Để mình có thể tìm lại được
	- Chia sẻ

- HS lắng nghe


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............





Tiết 5:
KHOA HỌC
Động vật cần gì để sống? 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Đưa ra được dẫn chứng cho thấy động vật cần ánh sáng, không khí, nước, nhiệt độ và thức ăn để sống và phát triển.

- Vận dụng kiến thức về nhu cầu sống của động vật ứng dụng trong sử dụng và chăm sóc vật nuôi.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, hình 1 SGK

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV hỏi: Hãy kể tên một số con vật mà em biết. Chúng thường ăn những loại thức ăn nào?
	- HS trả lời

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá (15 - 20’)

a. Mục tiêu
- Đưa ra được dẫn chứng cho thấy động vật cần ánh sáng, không khí, nước, nhiệt độ và thức ăn để sống và phát triển. 
b. Cách tiến hành

HĐ 1: Các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của động vật.
	

	*GV chia nhóm YC HS quan sát hình 1 SGK và cho biết: Các con vật trong hình cần những gì để sống và phát triển?
	- HS quan sát hình và nêu các yếu tố mỗi con vật trong hình cần để sống và phát triển.

	- GV nhận xét, chốt: Trong hình các con vật cần thức ăn, nước uống, không khí để sống.
	- Đại diện nhóm trả lời: hươu ăn cỏ, bò uống nước, cá đang thở, chim mẹ đang cho chim con ăn,…

	- Kể thêm những yếu tố cần thiết khác để động vật sống và phát triển bình thường.
	- HS suy nghĩ và trả lời

	- GV nhận xét, chốt: nhiệt độ, ánh sáng.
	

	- Các yếu tố nào cần cho sự sống và phát triển của động vật?
	- Thức ăn, nước uống, không khí, nhiệt độ, ánh sáng thích hợp để sống và phát triển. 

	* GV chia nhóm YC HS quan sát hình 2 SGK, thảo luận, lấy ví dụ chứng tỏ:

+ Động vật cần đầy đủ thức ăn, nước uống để sống và phát triển.

+ Động vật cần ánh sáng để quan sát môi trường xung quanh, di chuyển, tìm kiếm thức ăn hay sưởi ấm cơ thể.

+ Khi nhiệt độ của môi trường quá thấp, quá cao hoặc thay đổi đột ngột, động vật có thể bị chết nên chúng thường tìm cách trú ẩn.
	- HS thảo luận, lấy ví dụ.

	- GV mời đại diện nhóm lấy ví dụ.
	- Đại diện nhóm trả lời, mỗi nhóm trả lời một ý:

	- GV chốt câu trả lời cho mỗi ý
	- HS nhận xét, bổ sung cho câu trả lời mỗi nhóm.

	3. Luyện tập, thực hành (12 - 15’)
	

	a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức về nhu cầu sống của động vật ứng dụng trong sử dụng và chăm sóc vật nuôi. 
b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm TLCH:

Câu hỏi 1: Gia đình bạn Khang có chuyến đi du lịch cần đưa con mèo đi cùng. Hãy giúp bạn Khang chọn được chiếc lồng phù hợp ở hình 3. Giải thích sự lựa chọn đó.

Câu hỏi 2: Trong đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc có hàng loạt trâu, bò chăn thả bị chết. Theo em vì sao trâu, bò bị chết? Hãy đề xuất một số biện pháp giúp hạn chế trâu, bò chết trong trường hợp này.
	- HS thảo luận trả lời câu hỏi

- Đại diện nhóm trình bày.

+ Chọc chiếc lồng c bởi lồng c có đầy đủ đồ dùng cho mèo ăn uống, cung cấp đủ không khí. Còn hình a không có đủ đồ cho mèo ăn; hộp ở hình b không thể cung cấp khí cho mèo.



	- GV nhận xét, chốt đáp án.
	- Lắng nghe

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
+ Động vật cần gì để sống?
	- HS trả lời

	- Nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 7:
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Bài 1: Bài tập rèn kĩ năng thăng bằng ( tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng trong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2. Năng lực:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng .

- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng.
3.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “Làm theo lời nói”

[image: image2.png]



II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Học BT phối hợp di chuyển  vượt qua chướng ngại trên đường thẳng
- Bài tập phối hợp di chuyển  vượt qua chướng ngại trên đường thẳng 

[image: image3.png]=1




. 

-Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “Chạy tiếp sức”.

[image: image4.png]



- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’

16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần 

4 lần 

3 lần 

4 lần 

1 lần 

1 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- Cho HS quan sát tranh 

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

· Gv quan sát, sửa sai cho HS.

· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai

· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên

dương.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.
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- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
HS quan sát GV làm mẫu

HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

          

         



ĐH tập luyện theo tổ

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua trình diễn 

- Chơi theo hướng dẫn 

  



HS chạy kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

((((((((
(((((((
(


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2023

Tiết 1:
TOÁN
Ôn tập các số đến lớp triệu (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Đọc được các số; xác định được các chữ số thuộc lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị của một số; xác định được giá trị theo vị trí của chữ số trong mỗi số; viết được số thành tổng các triệu, trăm nghìn, chục nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế,  

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, năng lực tư duy, lập luận toán học làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- Tổ chức HS chơi trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cách thực hiện: GV chiếu lần lượt 3 câu hỏi, học sinh nào giơ tay nhanh nhất sẽ được trả lời. Sau mỗi lượt trả lời đúng phần thưởng sẽ là 1 tràng vỗ tay của cả lớp.

-GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

+ Câu 1: Số 1236043 đọc là:

-HS lắng nghe.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	- HS theo dõi, ghi bài.

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
	

	a. Mục tiêu 
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế,  
b. Cách tiến hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó.

	- GV yêu cầu HS quan sát, đọc cho nhau nghe. 
	- HS thực hiện.

	- GV tổ chức HS chia sẻ.
	- HS trả lời. 

	- GV nhận xét chung: Hà Giang: Tám trăm năm mươi tư nghìn sáu trăm bảy mươi chín người; Hà Nội: Tám triệu không trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi ba người; Quảng Trị: Sáu trăm ba mươi hai nghìn ba trăm bay mươi lăm người,… tuyên dương HS.
	-HS lắng nghe.

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu: Cho số 517 906 384

	- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
	- HS thực hiện cá nhân.

	- Yêu cầu HS chia sẻ.
	- HS nêu: 



	- GV củng cố bài tập: a. Các chữ số 5, 1, 7

Mỗi lớp sẽ có ba chữ số, tăng dần từ lớp đơn vị, lớp nghìn đến lớp triệu.
	- HS lắng nghe.

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	

	- GV HD học sinh nắm mẫu:
	

	- GV yêu cầu HS lên bảng thực hiện.
	- HS thực hiện bảng con.

	- GV nhận xét, chốt lại: 

608 292 = 600 000 + 8000 + 200 + 90 + 2

815 036 = 800 000 + 10 000 + 30 + 6

5 240 601 = 5 000 000 + 200 000 + 40 000 + 600 + 1
	-HS theo dõi.

	- GV hỏi: Câu b yêu cầu gì?
	- HS: Điền số?

	- GV tổ chức HS thực hiện câu b bằng miệng.
	- HS nêu nối tiếp.



	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá. 

50 000 + 6 000 + 300 + 2 + 7 = 56327

800 000 + 2 000 + 100 + 40 + 5 = 802 145.

3 000 000 + 700 000 + 5 000 + 90 = 3 705 090
	- HS lắng nghe.

	Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS : Điền số?

	- GV yêu cầu làm việc vào phiếu học tập.
	- HS thực hiện vào phiếu.



	- Yêu cầu HS trình bày.
	-HS trình bày, nhận xét.

	- Gv kiểm tra 10 phiếu, nhận xét.
	-HS đổi chéo phiếu kiểm tra cho bạn.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	-HS lắng nghe.

	Bài 5: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	

	- GV nhận xét, kết luận.

Khi viết chữ số 2 vào trước số chó ba chữ số thì chữ số 2 ở hàng nghìn, giá trị của nó là 2000.
	-HS lắng nghe.

	- GV gợi ý: Khi viết chữ số 2 vào trước số có ba chữ số thì chữ số 2 ở hàng nào? Khi đó giá trị của chữ số 2 là bao nhiêu?
	-HS trả lời.

	-GV tổ chức HS chia sẻ.
	- HS chia sẻ.

	- GV nhận xét, đánh giá: Số mới có bốn chữ số lớn hơn số có ba chữ số đã cho là 2 000.
	-HS lắng nghe.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Lớp triệu có những hàng nào? Lớp nghìn có những hàng nào?

- Em hãy cùng người thân đọc thêm các số từ 4 chữ số trở lên nhé!
	- HS nêu.

-HS lắng nghe, thực hiện.

	- Nhận xét tiết học.
	-HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............





Tiết 3,4:
TIẾNG VIỆT
Đọc: Cánh chim nhỏ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Cánh chim nhỏ. 
- Hiểu được nội dung bài: Bầu trời mùa thu nước Nga hiện lên qua cách miêu tả của các bạn nhỏ rất đẹp và thú vị.

- Biết đọc diễn cảm lời của các nhân vật trong câu chuyện; học được cách miêu tả sự vật trong bài.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, từ điển Tiếng Việt.
- HS: SGK, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV gọi HS đọc bài Ở Vương quốc Tương Lai.
	- 2 HS đọc nối tiếp 2 phần.



	- GV gọi HS trả lời một số câu hỏi: 

+ Theo em, vì sao nơi Tin-tin và Mi-tin đến có tên là Vương quốc Tương Lai? 
	- HS trả lời.



	+ Nếu là một công dân ở Vương quốc Tương Lai, em muốn sáng chế vật gì?
	- HS trả lời.



	+ GV: Nếu em có một đôi cánh có thể bay như chim, em muốn bay đi đâu, gặp gỡ những ai ? 
	- HS phát biểu.

	- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
	- HS lắng nghe

	2. Khám phá (13 - 15’)

a. Mục tiêu 
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Cánh chim nhỏ. 
b. Cách tiến hành

a. Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.
	- HS lắng nghe.

	- Bài có thể chia làm mấy đoạn?
	- HS chia đoạn.

+ Đoạn 1: Từ đầu đến nói với bạn.

+ Đoạn 2: phần còn lại.

	- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó: chao liệng, xoay người, vung vẩy, ...
	

	- Yêu cầu đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
	- HS đọc nối tiếp 

	- Hướng dẫn HS đọc ngắt giọng ở những câu dài; nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
	- HS lắng nghe

	- Cho HS luyện đọc theo cặp, theo nhóm.
	- HS luyện đọc.

	- Yêu cầu đọc cả bài.
	- 1 hoặc 2 HS đọc toàn bài trước lớp.

	b. Tìm hiểu bài
	

	- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 1.
	- 2 HS đọc câu hỏi + Lớp đọc thầm.

- HS thảo luận cặp đôi + TLCH.

	+ Hai cậu bé gặp nhau ở đâu? Mỗi cậu bé mơ ước hoặc mong muốn điều gì?
	- HS phát biểu: Hai cậu bé gặp nhau trong công viên. Một cậu bé ước mơ được bay như chim, còn cậu bé bị liệt chỉ muốn được đi và chạy như người bình thường.

	- GV khuyến khích HS diễn đạt theo ý hiểu của các em.

- GV giúp HS hiểu: Những điều tưởng như giản dị, bình thường quanh chúng ta lại là ước mơ của nhiều người kém may mắn khác,... 
	

	
	- 1 HS đọc câu hỏi 2 + Lớp đọc thầm.

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm: Khi biết mong muốn của người bạn mới gặp, cậu bé mơ ước biết bay đã làm gì?
	- HS thảo luận nhóm + trình bày kết quả: Khi biết mong muốn của người bạn mới gặp, cậu bé mơ ước biết bay nói: “Ồ, ước gì mình chia sẻ được với cậu cảm giác đó” và cậu đã cõng bạn trên lưng, chạy trong công viên để bạn có cảm giác như đang được bay,...

	
	- HS các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 

	- GV nhận xét, kết luận, chốt ý đúng.
	

	
	- 1 HS đọc câu hỏi 3 + Lớp đọc thầm.

	- Yêu cầu HS làm việc cá nhân: Theo em, cậu bé bị liệt có cảm xúc như thế nào khi được bạn cõng chạy trong công viên?
	- HS làm việc cá nhân, phát biểu: Cậu bé bị liệt sẽ thấy rất vui, sung sướng và có cảm giác như mình đang bay,... 

	- GV hướng dẫn cả lớp nhận xét, bổ sung hoặc nêu ý kiến cá nhân.
	

	- Yêu cầu thảo luận theo cặp: Nêu nhận xét của em về việc làm của cậu bé mơ ước biết bay?
	- HS thảo luận cặp đôi + Trình bày kết quả: Cậu bé mơ ước biết bay biết chia sẻ với người bạn kém may mắn hơn mình, cậu là người nhân hậu,...

	- GV hướng dẫn cả lớp nhận xét, bổ sung hoặc nêu ý kiến cá nhân.
	

	+ Tìm những từ ngữ gợi tả cảm xúc của hai bạn nhỏ trong bài Cánh chim nhỏ ?
	- HS chia sẻ: cười giòn tan, ôm ghì, hét to, rưng rưng, hét to, ...

	+ Đặt 1 – 2 câu với những từ ngữ em vừa tìm được?
	- HS đặt câu, chia sẻ.

	- GV nhận xét, bổ sung, khen ngợi HS
	

	3. Luyện tập, thực hành (12 - 15’)
	

	a. Mục tiêu 
- Biết đọc diễn cảm lời của các nhân vật trong câu chuyện; học được cách miêu tả sự vật trong bài.
b. Cách tiến hành

- GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.
	- HS thực hiện.

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	+ Qua bài đọc em thấy bạn nhỏ là người thế nào ? Em học được điều gì qua bài học này ? 
	- HS chia sẻ

	+ Hãy viết 1 – 2 câu nói lên cảm nhận của em về cậu bé trong bài Cánh chim nhỏ.
	- HS thực hiện.

	- GV cùng HS nhận xét và sửa câu.

- Nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 5:
TOÁN (BS)

Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng

- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:

+ Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song (ôn tập).

+ Nhận biết được hình bình hành, hình thoi.

+ Thực hiện được vẽ đường thẳng song song bằng thước kẻ và e ke.

+ Thực hiện được việc đo, vẽ, lắp ghép, tạo lập một số hình phẳng đã học.

+ Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến vẽ hình, lắp ghép, tạo lập hình gắn với một số hình phẳng đã học.

2. Năng lực:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: mô tả các hiện tượng quan sát được, diễn giải câu trả lời được đưa ra.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán             

2. Học sinh: Vở luyện tập Toán, bút, thước

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS hát.

- GV dẫn dắt vào bài mới.

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học( như phần yêu cầu cần đạt).
	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.



	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)

HĐ1:  GV giao BT cho HS làm bài.

- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 62 Vở luyện tập Toán.  

- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 62 Vở luyện tập Toán.  

- GV cho HS làm bài trong vòng 15 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

- HS làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	HĐ2: Chữa bài

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:

* Bài 1: 

- HS đọc đề bài.
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời.

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.( Đáp án: D)

 ( Gv chốt đặc điểm của hình thoi, hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật.
	- Học sinh đọc đề bài.

- HS nối tiếp trả lời.

- Học sinh nhận xét.

	* Bài 2: 

a, - HS quan sát hình vẽ, lần lượt trả lời từng câu hỏi.

- Cho học sinh nhận xét.

- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.

 + Đoạn thẳng AD song song với đoạn thẳng BC.

 + Đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng DC.

+ Đoạn thẳng MN vuông góc với đoạn thẳng MP.
(  Gv chốt cách nhận biết 2 đường thẳng song song, 2 đường thẳng vuông góc.

b, Vẽ đoạn thẳng BH song song với đoạn thẳng AM( điểm H nằm trên đoạn thẳng MC)

- Gọi HS lên bảng chữa bài.

- Cho HS nhận xét.

- GV khen ngợi HS làm bài tốt.
	- HS nêu ý kiến.

- HS nhận xét.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe, quan sát.

	* Bài 3: VLT/63: Vẽ hai đường thẳng chia hình tứ giác thành 3 phần trong đó có 1 hình thoi.
- GV cho học sinh lên thực hiện.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.

  ( Gv chốt đặc điểm hình thoi.
	- 2HS  lên bảng làm bài.



	* Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- GV gọi HS đọc đề bài.

- Gọi HS nêu ý kiến và giải thích. 
- GV nhận xét, chốt kết quả: ( D)

(  Gv chốt đặc điểm của hình bình hành.
	- HS đọc đề bài.

- HS nêu ý kiến.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
- GV cho HS sử dụng que tính( hoặc bút để xếp hình thoi, hình bình hành, 2 đường thẳng song song, 2 đường thẳng vuông góc.

- GV khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.

- GV nhận xét giờ học. 

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau. Tiết 2 tuần 16.
	- HS thực hiện.

- HS nghe.




Tiết 6:
CÔNG NGHỆ
Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Phát triển năng lực công nghệ: 

+ Mô tả được sự cần thiết của ánh sáng, nước đối với hoa, cây cảnh.

+ Mô tả được cách giúp đảm bảo đủ ánh sáng, nước cho hoa, cây cảnh trồng chậu
2. Năng lực:

- Phát triển năng lực trách nhiệm: Xác định đúng và đầy đủ nhiệm vụ của bản thân trong hoạt đông học tập và chăm sóc hoa, cây cảnh trồng chậu.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề: Đề xuất được cách đảm bảo đủ ánh sáng, nước cho hoa, cây cảnh trồng chậu.

3. Phẩm chất:

- Chủ động tìm hiểu kiến thức, kĩ năng liên quan đến chăm sóc hóa, cây cảnh trồng chậu.

- Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Hình ảnh, video giới thiệu về chăm sóc hoa, cây cảnh trồng chậu

- HS: SGK, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV cho học sinh xem video liên quan đến hoạt động chăm sóc hoa, cây cảnh trồng chậu.

- Trong video có những hoạt động chăm sóc  hoa, cây cảnh trồng chậu nào?
	- HS xem video và trả lời các câu hỏi.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá (25  - 30’)
	

	a. Mục tiêu
- Phát triển năng lực công nghệ. 

b. Cách tiến hành

2.1. Đảm bảo đủ ánh sáng cho hoa, cây cảnh
	…

	- GV tổ chức cho HS quan sát H1 trong SGK và thảo luận:

+ Khi thừa ánh sáng, màu sắc của lá cây thay đổi như thế nào? (màu sắc của lá cây sẽ từ màu xanh chuyển thành màu vàng úa, cháy mép lá)
	- HS làm việc nhóm 2

- Đại diện nhóm trả lời

	- GV tổ chức cho HS quan sát một số hình ảnh cây bị thiếu ánh sáng và nêu câu hỏi:

+ Khi thiếu ánh sáng, màu sắc của lá cây thay đổi như thế nào? (màu sắc của lá cây sẽ từ màu xanh chuyển thành màu nhạt hơn hoặc bị vàng úa)
	- HS làm việc nhóm 2

- Đại diện nhóm trả lời

	- GV tổ chức cho HS quan sát H2 SGK và thảo luận 

+ Nêu các cách cung cấp đủ ánh sáng cho hoa, cây cảnh trồng chậu phù hợp với từng hình>
	- HS làm việc nhóm 2

	- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận

+ Hình a: Mở rèm cửa sổ

+ Hình b: Để cây ở ban công

+ Hình c: Đặt cây ở những nơi có đèn chiếu sáng
	- HS báo cáo kết quả thảo luận

	- GV tổ chưc cho học sinh thảo luận để nêu cách giảm bớt ánh sáng cho hoa, cây cảnh khi ánh sáng quá mạnh.

( Đặt nơi râm, mát; che nắng cho cây, ....)
	- HS làm việc nhóm 2

	- Tổ chức cho HS liên hệ thực tiến việc đảm bào ánh sáng trong trồng hoa, cây cảnh ở gia đình.
	- Học sinh chia sẻ những quan sát của cá nhân

	- Tổ chưc cho học sinh thảo luận: Vai trò của ánh sáng đối với hoa, cây cảnh
	- HS làm việc nhóm 2, đại diện nhóm chia sẻ.

	- GV cho học sinh đọc phần ghi nhớ
	

	2.2. Tưới nước cho hoa, cây cảnh
	

	- GV tổ chức cho HS quan sát H3 trong SGK và thảo luân: Cây đủ nước và cây thiếu nước  khác nhau như thế nào?

+ Cây thiếu nước: lá bị héo
	- HS quan sát và trả lời: làm việc cá nhân

	- GV tổ chức cho HS quan sát một số tranh ảnh cây bị thừa nước.

+ Cây bị thừa nước lá cây bắt đầu vàng, uốn cong và rụng dần
	- HS quan sát và trả lời: làm việc cá nhân

	- GV tổ chức cho HS quan sát H4 trong SGK nêu tên các cách tưới nước phù hợp từng hình
	- HS làm việc cá nhân

	- GV tổ chưc cho học sinh báo cáo kết quả làm việc: GV đưa hình.

+ Hình a: 1 (Tưới nước bằng bình xịt)

+ Hình b: 2 (Tưới nước bằng bình tưới cây)

+ Hình c: 3 ( Bằng hệ thống tưới nhỏ rọt)
	- HS giơ thẻ số

	- GV tổ chưc cho HS kể thêm những cách tưới nước cho  hoa và cây cảnh
	- Học sinh chia sẻ

	- GV tổ chưc cho HS mô tả cách tưới nước cho một loài hoa, cây cảnh mà học sinh đã thực hiện.
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

	- GV cùng HS đánh giá các cách tưới nước cho một loài hoa, cây cảnh mà học sinh đã mô tả
	

	- GV cho HS đọc phần ghi nhớ SGK
	- HS đọc ghi nhớ

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	-  Thực hiện một số công việc tưới nước cho hoa, cây cảnh tại gia đình, nhà trường. Nộp lại sản phẩm ( hình ảnh) vào buổi học tiếp theo.
	- HS thực hiện ngoài giờ học


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............





Tiết 7:                            HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 2: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng

- HS nhận thức được trách nhiệm của mình công việc nhà.

- HS chủ động nhận thực hiện được một số việc làm hàng ngày thường xuyên để chăm sóc ngôi nhà của mình. 

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: máy tính, ti vi, giai điệu bài hát “Baby Shark”

- HS: giấy A4, bút màu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV mời HS lần lượt sắm vai nhân vật “Ỷ lại” luôn nhờ và người người khác hỗ trợ làm hộ việc của mình.

Gợi ý: Mẹ ơi rửa bát hộ con với! Anh gấp quần áo hộ em với!,...
	- HS thực hiện.

	- GV đề nghị HS theo dõi và đưa ra lý lẽ để thuyết phục nhân vật tự làm việc của mình.
	- 3-4 HS chia sẻ và đưa ra lý lẽ thuyết phục.

	- GV tổng kết phần chia sẻ của HS, giới thiệu – ghi bài: Liệu có ai nhờ người khác ăn hộ mình, chơi hộ mình không? Việc ỷ lại vào người khác sẽ khiến mình trở nên lười biếng và trở thành người lạ trong chính căn nhà của mình. 
	

	2. Khám phá (25 - 28’)

Chia sẻ về việc nhà của em 
	

	a. Mục tiêu
- HS nhận thức được trách nhiệm của mình công việc nhà.

- HS chủ động nhận thực hiện được một số việc làm hàng ngày thường xuyên để chăm sóc ngôi nhà của mình.  
b. Cách tiến hành

- GV mời HS Kể về những nhiệm vụ của mình ở nhà: 

+ Những việc em đã làm thường xuyên mà không cần ai nhắc.

+ Những việc em thấy ngại làm hoặc hay quên làm.
	- HS lắng nghe 

	- GV đề nghị HS thảo luận về lý do em cần thực hiện nhiệm vụ ở nhà, cách em ghi nhớ công việc và cách giúp em không ngại làm việc nhà. 
	- HS kể cho bạn nghe về những công việc mình đã thực hiện. 

	- GV mời HS chia sẻ.
	- HS chia sẻ

	- GV kết luận: Để công việc không bị dồn ứ, chúng mình đừng quên là việc nhà cần làm NGAY và LUÔN nhé!
	- HS lắng nghe

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Lập phiếu việc nhà
	

	- GV  đề nghị HS nhớ lại và liệt kê những công việc đã nhận làm ở nhà.


	- HS nhớ lại và liệt kê. 

	- GV phát cho HS giấy để thiết kế Phiếu việc nhà theo cách của mình. Khuyến khích học sinh có thể sáng tạo thêm dựa vào mẫu phiếu việc nhà trong sách giáo khoa trang 41, có thể gợi ý học sinh về hình dáng ảnh hoặc tạo tranh 3D bổ sung thêm các biểu tượng khác để từ phiếu đẹp hơn. 
	- HS làm phiếu. 

	- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp.
	

	- GV kết luận: GV mời một vài HS Về phía việc nhà mình thiết kế và nghe Các bạn góp ý thêm. 
	- HS lắng nghe, ghi nhớ

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- GV cùng HS cam kết tự lực thực hiện các công việc đã nhận ở gia đình và sử dụng phí việc nhà để theo dõi quá trình thực hiện.

“ Việc nhà chẳng của riêng ai

   Việc hôm nay chớ để mai mới làm!”
	- HS lắng nghe thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
	


 Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:
TOÁN
Ôn tập các số đến lớp triệu (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Viết được tổng các triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị thành số; so sánh được hai số; làm tròn được số có bảy chữ số đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.
- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến so sánh các số đến lớp triệu và tìm số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm 4 số.  

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, năng lực tư duy, lập luận toán học làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- Tổ chức HS chơi trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.
- Cách thực hiện: GV chia lớp thành 2 đội. Sau khi nêu câu hỏi trong thời gian 10 giây các em ghi nhanh đáp án A, B, C vào bảng con. Kết thúc 3 câu hỏi đội nào t có ít bạn trả lời sai nhất đội đó giành chiến thắng.

-GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

+ Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5 324 567…..5324 667

-HS lắng nghe.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	- HS theo dõi, ghi bài.

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
	

	a. Mục tiêu
- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến so sánh các số đến lớp triệu và tìm số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm 4 số.   
b. Cách tiến hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS: >, <, =?

	- GV yêu cầu HS làm bảng con. 
	- HS thực hiện.

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	-HS lắng nghe.

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Dựa vào bảng thống kê

	- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
	- HS thực hiện cá nhân.

	- Yêu cầu HS chia sẻ.
	- HS chia sẻ ý kiến.

	
	- HS nêu.

	- GV nhận xét, tuyên dương.

Vì số 227 900 < 509 800 < 606 200.
	-HS lắng nghe.

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu: 

	- GV gợi ý: Khi làm tròn số đến hàng trăm ta so sánh chữ số hàng nào với 5?
	- HS trả lời.

	- GV nhận xét: ta so sánh chữ số hàng trăm với 5.
	-HS lắng nghe.

	- GV yêu cầu HS chia sẻ.
	- HS nêu.

	- GV cùng HS nhận xét, kết luận: 

Khi muốn làm tròn số đến hàng nào thì ta so sánh chữ số ở hàng đó với 5 sau đó làm tròn lên.
	- HS lắng nghe.

	Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS :Trong siêu thị điện máy, cô bán hàng đặt nhầm biển giá tiền của bốn loại máy tinh như sau:

	- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi.
	- HS thảo luận.

	- Yêu cầu các nhóm trình bày.
	-Đại diện các nhóm trình bày. 

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương. 
	-HS lắng nghe.

	- GV liên hệ: Tùy mục đích sử dụng của mỗi người mà chúng ta sẽ lựa chọn máy tính có giá tiền phù hợp với mình và khi sử dụng các em cần biết giữ gìn cẩn thận nhé.
	- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Muốn làm tròn một số ta cần so sánh chữ số ở hàng cần làm tròn với số nào?

- Em hãy cùng người thân so sánh các số có từ 4  - 6 chữ số nhé!
	- HS nêu.

-HS lắng nghe, thực hiện.

	- Nhận xét tiết học.
	-HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 2:
TIẾNG VIỆT
Viết: Trả bài văn tả con vật
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Nhận biết được ưu điểm, nhược điểm bài văn miêu tả con vật của mình, viết lại được 1 – 2 đoạn trong bài văn của mình cho hay hơn.

- Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi

- HS: SGK, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV giới thiệu ghi bài
	- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)

a. Mục tiêu
- Nhận biết được ưu điểm, nhược điểm bài văn miêu tả con vật của mình, viết lại được 1 – 2 đoạn trong bài văn của mình cho hay hơn.

- Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn. 
b. Cách tiến hành

- GV trả bài cho HS và nhận xét chung.

- Tổ chức cho HS sửa lỗi, viết lại câu.
	- HS lắng nghe, đọc nhận xét ưu, nhược điểm về bài của mình.

- HS thực hiện.

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài sau khi hoàn thiện.
	- HS chia sẻ.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Tổ chức cho HS chia sẻ bài với các bạn và ghi lại những câu văn, những điều em muốn học tập
	- HS thực hiện.

	- Nhận xét tiết học
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 3:
LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ
Bài 13: Văn miếu Quốc Tử Giám (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Bày tỏ được cảm nghĩ của mình về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam

- Đề xuất ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn, bảo vệ các khu di tích lịch sử.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, máy chiếu, Hình ảnh một số hoạt động của HS tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- Cho HS quan sát hình 2

- Thi giới thiệu về giới thiệu về một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám.
	- HS quan sát và giới thiệu



	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá (13 - 15’)
	

	a. Mục tiêu
- Bày tỏ được cảm nghĩ của mình về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam

b. Cách tiến hành

* Giữ gìn và phát huy giá trị của Văn Miếu- Quốc Tử Giám.
	…

	- Cho HS đọc nội dung mục 2 kết hợp quan sát hình 6, 7 và thực hiện nhiệm vụ:

+ Kể tên một số hoạt động được tổ chức ở khu di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc.

+ Em có mong muốn được tham gia hoạt động nào tại nơi này?

- GV có thể trình chiếu hình ảnh các hoạt động khác giới thiệu cho HS.
	- HS thảo luận nhóm 4 và chia sẻ



	3. Luyện tập, thực hành (12 - 15’)

a. Mục tiêu
- Bày tỏ được cảm nghĩ của mình về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam

b. Cách tiến hành

- Đề xuất ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn, bảo vệ các khu di tích lịch sử.

- Lập và hoàn thiện bảng về một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám(SGK- trang 62).
	- HS làm việc cá nhân

	+ Theo em, cần làm gì để giữ gìn và phát huy giá trị khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám?

- GV cùng HS chốt lại.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

	4. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Hãy viết một đoạn văn ngắn thể hiện cảm nghĩ của em về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam sau khi học xong bài này.
	


 Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 6:
TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng

- Giúp HS nắm được tác dụng của dấu gạch ngang, biết sử dụng dấu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể. Viết được câu có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng đã học.
2. Năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy tính (BT1,2)

2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)

Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài Ba điều ước (tiết 1)

- Bài học mà câu chuyện đem lại cho chúng ta là gì?

- GV đánh giá nhận xét  
	-1 HS đọc bài – Lớp đọc thầm

- HS nêu. 

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập1 trang 62)

- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1

- Bài tập yêu cầu gì? 

- Công dụng dấu gạch ngang được sử dụng trong mỗi đoạn văn là gì?

- GV hướng dẫn HS cách thực hiện: đọc thầm đoạn văn để tìm những câu có dấu gạch ngang.

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- 1 HS đọc- Lớp đọc thầm

- HS nêu

- Có thể dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê và nối các từ ngữ trong một liên danh.



	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.

Sửa lỗi đoạn văn (nếu có).

* Bài 1( Tiết 2):  Nêu công dụng của dấu gạch ngang trong mỗi đoạn văn sau:

a) Bụt nghe vậy….. “ cầu được ước thấy”

                    ( Truyện dân gian Việt Nam)

b) Cần trình bày…. Người viết đơn

 c) Hội Hữu nghị Việt……..năm 2013

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

( GV chốt dấu gạch ngang dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê, đánh dấu lời nói trực của  nhân vật,nối các từ ngữ trong một liên danh

Bài 2: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống trong những câu văn sau:

-GV cho HS đọc yêu cầu và nội dung phần a,b

-HS làm việc cá nhân, làm bài vào nháp hoặc đánh dấu bằng bút chì vào vở  bài tập

-GV đưa đoạn văn bài tập 2 lên màn hình, HS nêu dấu câu đã điền.

Đáp án: 

  Mít Đặc bảo các bạn:

- Này các cậu, mình đọc cho các cậu nghe một bài thơ mình vừa làm xong  nhé.

 - Thật à? Thơ cậu nói về cái gì thế? Mọi người quan tâm hỏi.

- Về các cậu đấy! Mít Đặc thú nhận. Đây mấy cậu tặng cậu Biết Tuốt:

        Một hôm đi dọc theo dòng suối

       Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.

                                    ( Theo Nô- xốp)

-  GV choHS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.
	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs khác nhận xét bổ sung

- HS chữa bài vào vở.

a. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.

b. Đánh dấu các ý trong 1 đoạn liệt kê.

c. Nối các từ ngữ trong một liên danh.

Học sinh làm việc cá nhân

· HS lần lượt nêu

Học sinh nối tiếp nêu, chữa dấu câu ghi vở

-

 

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
- Nhắc HS khi viết : câu, đoạn, văn bản cần sử dụng dấu câu sao cho chính xác.

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe, thực hiện
- HS chia sẻ.




Thứ Sáu ngày 22 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:
TOÁN
Ôn tập phép công - phép trừ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi lớp nghìn; tính nhẩm được các phép cộng, trừ liên quan đến các số tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn; tính được giá trị của biểu thức liên quan tới phép cộng, trừ có và không có dấu ngoặc; tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm 4 số.
- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ.  

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, năng lực tư duy, lập luận toán học làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, phiếu học tập.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- Tổ chức HS chơi trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.
- Cách thực hiện: GV chia lớp thành 2 đội. Sau khi nêu câu hỏi trong thời gian 10 giây các em ghi nhanh đáp án A, B, C vào bảng con. Kết thúc 3 câu hỏi đội nào t có ít bạn trả lời sai nhất đội đó giành chiến thắng.

-GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

+ Câu 1: 50 000 + 30 000 = ?

A. 80 000      B. 70 000      C. = 90 000

+ Câu 2: Số 57 643 505 đọc là:

A. Năm mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm linh năm.

 B. Năm mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm linh lăm.

 C. Năm mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm không năm.

+ Câu 3: Cho các số: 45 678; 45 786; 46 578; 46 875 số lớn nhất là:

A.45 578       B.46 578      C. 46 875  

-HS lắng nghe.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	- HS theo dõi, ghi bài.

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
	

	a. Mục tiêu
- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ.   
b. Cách tiến hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu: tính nhẩm

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân. 
	- HS nhẩm.

	- GV tổ chức cho HS chơi Truyền điện.
	- HS tham gia chơi.

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	-HS lắng nghe.

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu: Đặt tính rồi tính.

	- Yêu cầu HS làm phiếu học tập.
	- HS làm phiếu.

	- Yêu cầu HS làm bảng phụ.
	- 1 HS làm bảng phụ.

	- GV thu chấm 10 phiếu.
	- HS còn lại đổi chéo phiếu, kiểm tra cho nhau.

	- GV nhận xét, đánh giá. Lưu ý: Khi thực hiện đặt tính các em nhớ đặt các chữ số thẳng hàng và thẳng cột với nhau. 
	-HS lắng nghe.

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	

	- GV gợi ý: Để xác định được biểu thức nào có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất ta phải làm như thế nào?
	- HS trả lời.

	- GV nhận xét, chốt lại: Ta phải tính giá trị của các biểu thức rồi so sánh chúng với nhau.
	

	- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.
	- HS nêu nối tiếp.

	- GV cùng HS nhận xét, kết luận: 

Vậy biểu thức B có giá trị lớn nhất, biểu thức D có giá trị bé nhất.
Khi thực hiện biểu thức có phép cộng và trừ ta cần thực hiện lần lượt từ trái sang phải, đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc đơn ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc đơn trước nhé. Và muốn so sánh các số có 6 chữ số ta so sánh lần lượt từ hàng cao tới hàng thấp tức là từ hàng trăm nghìn đến hàng đơn vị. Số nào có chữ số ở hàng nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại.
	- HS lắng nghe.

	Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài toán cho biết gì?
	

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu: Tính giá tiền mỗi loại?

	- Gv gợi ý: Đầu tiên ta tính giá tiền của vật nào? Từ đó ta tính được giá tiền của vật nào?
	-HS chia sẻ: 

	-GV nhận xét: Đầu tiên ta tính được giá tiền của một đôi tất, sau đó sẽ tính được giá tiền của đôi giày và bộ đồng phục.
	-HS lắng nghe.

	- Yêu cầu HS làm vở.
	- HS làm vở, nêu bài làm.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương. 
	-HS lắng nghe.

	- GV liên hệ: 314 000 đồng đây là số tiền mà bố mẹ đã bỏ ra để mua những đồ dùng cần thiết cho các bạn đi học ngoài ra còn rất nhiều khoản tiền khác. Vì vậy khi sử dụng các đồ vật này các bạn hãy trân trọng và giữ gìn cẩn thận nhé.
	- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Muốn tính giá trị của 1 biểu  thức gồm phép cộng, trừ ta làm như thế nào?

- Em hãy vận dụng kiến thức đã học làm thêm các bài tập nhé!
	- HS nêu.

-HS lắng nghe, thực hiện.

	- Nhận xét tiết học.
	-HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 2:
TIẾNG VIỆT
Nói và Nghe (Kể chuyện): Đôi cánh của ngựa trắng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Nghe hiểu câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng; kể lại được câu chuyện dựa vào tranh (không bắt buộc kể đúng nguyên văn câu chuyện theo lời GV kể).

- Biết chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về nhân vật trong bài đọc.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, video câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng.
- HS: SGK, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV giới thiệu ghi bài
	- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)

a. Mục tiêu
- Biết chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về nhân vật trong bài đọc. 
b. Cách tiến hành

a, Nghe kể: 

- GV kể câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng.
	- HS lắng nghe.

	b, Kể chuyện
	

	- GV cho HS quan sát tranh minh họa SGK. 
	- 2 HS đọc yêu cầu BT2.

	- Yêu cầu HS làm việc nhóm bốn: Lần lượt từng HS kể từng đoạn theo nội dung mỗi bức tranh, kể toàn bộ câu chuyện, HS trong nhóm góp ý, nhận xét.
	- HS thực hiện.

	- GV động viên khen ngợi những nhóm HS nhớ và kể lại được nội dung câu chuyện bằng lời của mình, kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,...
	- Đại diện các nhóm trình bày.

	- GV và cả lớp nhận xét, bổ sung.
	

	c, Nêu ý nghĩa câu chuyện
	

	- Yêu cầu HS suy nghĩ nêu ý nghĩa câu chuyện.
	- HS thực hiện, chia sẻ.

	- GV nhận xét, bổ sung, kết luận: Phải mạnh dạn, tự tin vào bản thân, đi đó đi đây để mở rộng tầm hiểu biết mới mau khôn lớn, vững vàng để thực hiện được ước mơ của mình.
	- 2 HS nhắc lại ý nghĩa.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Yêu cầu HS trao đổi với người thân về ý nghĩa của câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng. 

- Tìm đọc câu chuyện viết về ước mơ. 
	- HS thực hiện.

	- GV nhận xét kết quả học tập của HS. Khen ngợi, động viên các em học tập tích cực. Dặn HS ôn lại Bài 30 và đọc trước Bài 31.
	- HS thực hiện.


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 3:
KHOA HỌC
Bài 16: Động vật cần gì để sống?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Trình bày được động vật không tự tổng hợp được các chất dinh dưỡng, phải sử dụng các chất dinh dưỡng của thực vật và động vật khác để sống.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, hình 4,5 SGK

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- GV hỏi:

+ Các yếu tố nào cần cho sự sống và phát triển của động vật?

- GV nhận xét
	- HS trả lời

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá (28 - 30’)

a. Mục tiêu 
- Trình bày được động vật không tự tổng hợp được các chất dinh dưỡng, phải sử dụng các chất dinh dưỡng của thực vật và động vật khác để sống.
b. Cách tiến hành

HĐ 2: Thức ăn của động vật:
	

	1. - GV gọi HS đọc thông tin trong SGK
	- HS đọc

	- YC HS quan sát hình 4, thảo luận cặp đôi và TLCH:

+ Các con vật trong hình đang sử dụng những thức ăn nào?

+ Thức ăn đó từ thực vật hay động vật?
	- HS thảo luận 

- Đại diện nhóm trả lời:



	- GV nhận xét, chốt đáp án
	- Nhóm khác lắng nghe, nhận xét.

	* GV chốt: Mỗi con vật có một nhu cầu về thức ăn khác nhau. 
	

	2. – GV cho HS quan sát hình 5 nêu tên các con vật và loại thức ăn của chúng.
	- HS thảo luận

- Đại diện nhóm trả lời:

	- GV nhận xét, chốt đáp án
	- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	+ Hãy cho biết thức ăn của động vật khác gì so với “thức ăn” của thực vật.
	+ “Thức ăn” của thực vật là nước, chất khoáng, khí các-bô-níc. Thức ăn của động vật là thực vật và động vật khác.

	GV chốt: Động vật không tự tổng hợp được các chất dinh dưỡng như thực vật, phải sử dụng thức ăn từ thực vật và động vật khác để sống và phát triển.
	- Lắng nghe, ghi nhớ

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
- Thức ăn của động vật là gì?
	- HS trả lời

	- Hãy kể tên một số động vật ăn cả thực vật và động vật
	- HS nêu

	- Nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 4:
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng ( Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng trong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2. Năng lực:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng .

- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng.
3.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “Làm theo lời nói”

[image: image6.png]



II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Ôn bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng 

-Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “Chạy tiếp sức”.

[image: image7.png]



- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’

16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần 

4 lần 

3 lần 

4 lần 

1 lần 

1 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật , những lưu ý khi thực hiện động tác.

-  Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

· Gv quan sát, sửa sai cho HS.

· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai

· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên

dương.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.
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· HS nghe và quan sát  






HS quan sát GV làm mẫu

HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

          

         



ĐH tập luyện theo tổ

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua trình diễn 

- Chơi theo hướng dẫn 

  



HS chạy kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

((((((((
(((((((
(


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............




Tiết 5:
LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ
Ôn tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Củng cố kiến thức về đặc điểm thiên nhiên, dân cư và hoạt động sản xuất, lịch sử và văn hóa truyền thống của địa phương em, vùng  Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Năng lực ngôn ngữ.Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, máy chiếu. Tài liệu GDĐP lớp 4. Bản đồ hành chính Việt Năm treo tường, Bản đồ tự nhiên Việt Nam treo tường.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh

b. Cách tiến hành

- HS hát bài Quê hương tươi đẹp
	- HS hát và vận động nhẹ nhàng

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
	

	a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức về đặc điểm thiên nhiên, dân cư và hoạt động sản xuất, lịch sử và văn hóa truyền thống của địa phương em, vùng  Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
b. Cách tiến hành

2.1. Giới thiệu về địa phương

- Cho HS quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và thực hiện:

+ Chỉ vị trí vùng  Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

+ Chỉ vị trí địa phương em địa phương em trên bản đồ.
	- Làm việc cá nhân

	+ Đóng vai hướng dẫn viên giới thiệu về địa phương mình( Câu 1- SGK)

- GV có thể trình chiếu hình ảnh của địa phương để lời giới thiệu được sinh động.
	- HS thảo luận nhóm 4 và chia sẻ



	2.2. Lịch sử và văn hóa truyền thống vùng  Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Cho HS làm phiếu học tập( Câu 2- SGK)

Đáp án: A- 4,5,6,9,11,12

             B- 1,2,3,7,8
	- HS làm việc cá nhân

	2.3. Đặc điểm thiên nhiên, dân cư và hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa vùng  Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Hoàn thiện bảng(Câu 3- SGK)

- GV cùng HS chốt lại.


	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

	             Vùng

Đặc điểm

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Đồng bằng Bắc Bộ

Dân cư

- Dân tộc: Mường, Thái, Dao, Mông, Tày, Nùng, Kinh,…

- Dân cư thưa thớt

- Dân tộc: Mường, Sán Dìu, Kinh,…

- Dân cư đông đúc nhất nước ta.

Hoạt động sản xuất

- Làm ruộng bậc thang

- Xây dựng các công trình thủy điện.

- Khai thác khoáng sản.

- Trồng lúa nước.

- Nghề thủ công truyền thống làm gốm, đuc đồng, chạm bạc,…

Một số nét văn hóa tiêu biểu

- Lễ hội: Có nhiều lễ hội nổi tiếng như: lễ hội Gầu Tào, lễ hội Lồng Tồng,…

- Nhiều loại hình múa hát dân gian đặc săc, tiêu biểu như hát Then, múa xòe Thái,…

- Chợ phiên vùng cao: đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc của vùng, tiêu biểu là chợ Bắc Hà(Lào Cai), chợ San Thàng( Lai Châu)

- Làng quê ttruyeenf thống Bắc Bộ gắn liền với lũy tre xanh, cây đa, giếng nước, đình làng,..

- Lễ hội: Nhiều lễ hội lớn, tiêu biểu như: hội Lim, lễ hội Cổ Loa,…



	4. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- GV hướng dẫn HS xây dựng bảng về những hoạt động của mình để góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích văn hóa ở địa phương.(Câu 4)
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

............





Tiết 6:                        HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt lớp
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng

- HS nhận ra được những ưu điểm để phát huy, những khuyết điểm để khắc phục trong tuần học tới.

- HS tự đánh giá về khả năng tự thực hiện công việc của mình. 

2. Năng lực: giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.

3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi.

- HS: trang phục hoặc dụng cụ để thực hiện nhiệm vụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động tổng kết tuần:( 12 - 15’)
- GV cùng HS tổng kết tuần, dự kiến các hoạt động tuần sau.

*Nhận xét ưu điểm và tồn tại:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

*Dự kiến các hoạt động tuần sau:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
	- HS chia sẻ trước lớp

	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm:(8 -10’) 
	

	- GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn cùng bàn theo gợi ý sau:

+ Em đã giúp người thân làm những việc nhà gì việc nào? Em làm tốt nhất? Em làm việc này vào thời gian nào trong ngày? 

+ Khiển việc đó em đã sử dụng dụng cụ nào làm xong em có cất dụng cụ đúng chỗ không có điều gì cần lưu ý khi sử dụng dụng cụ này ví dụ chổi cọ bồn vệ sinh sau khi dùng phải để nơi khô ráo, khăn lau nhà cần được giặt và phơi ra nắng,... 
	- HS chia sẻ theo cặp về kết quả thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

	- GV mời 2-3 HS chia sẻ bí kíp của mình để làm việc nhà tốt nhất.
	- HS chia sẻ

	- Kết luận: Làm việc nhà nên trở thành thói quen và niềm vui của mỗi người. 
	

	3. Hoạt động nhóm ( 5 - 7’)
	

	- GV đề nghị HS tự đánh giá khả năng tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà của mình nhớ việc phải làm: Hoàn thành đúng hạn; Đảm bảo chất lượng công việc.

- Chia sẻ về sự tiến bộ của em trong việc tự lực thực hiện nhiệm vụ được giao: “Trước kia, mình… Bây giờ, mình đã …”

- GV mời một vài HS chia sẻ góp ý của người thân trong Phiếu việc nhà về những việc em đã làm được.

- HS tự đánh giá khả năng tự lực thực hiện của mình theo các tiêu chí:

+ Hoàn thành đúng hạn nhưng cần nhắc nhở.

+ Hoàn thành đúng hạn

+ Hoàn thành đúng hạn nhưng có sáng tạo trong công việc. 
	- HS tự đánh giá

- HS chia sẻ theo nhóm 4

- HS khác góp ý. 

	- GV kết luận: Nếu em hoàn thành đúng hẹn và có sáng tạo trong công việc em được nhận huy hiệu người có trách nhiệm. 
	

	4. Cam kết hành động:( 3 - 5’)
- GV mời HS tự lực thực hiện nhiệm vụ của mình ở nhà và ở trường để luôn là người có trách nhiệm.
	- HS thực hiện 

	- Nhận xét giờ học.
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